
           KHÓA 2018

STT Tên lớp MSSV

1 CCQ1801A 2118010012 Ngô Thị Huyền Trang
2 CCQ1803A 2118030013 Phạm Huỳnh Hiếu
3 CCQ1805A 2118050057 Nguyễn Xuân Tiến
4 CCQ1805B 2118050085 Phan Huỳnh Bảo Huy
5 CCQ1805B 2118050110 Bùi Minh Nhật
6 CCQ1805C 2118050148 Đoàn Hạnh Duy
7 CCQ1811B 2118110113 Mai Đức Hùng
8 CCQ1811B 2118110125 Nguyễn Thành Long
9 CCQ1811B 2118110144 Phan Văn Quang
10 CCQ1811C 2118110220 Huỳnh Thị Nhã Phương
11 CCQ1811D 2118110330 Nguyễn Đức Quang Vinh
12 CCQ1811D 2118110271 Nguyễn Thanh Hóa
13 CCQ1811E 2118110370 Đào Văn Minh
14 CCQ1812A 2118120011 Lê Thị Duyên
15 CCQ1812H 2118120677 Đoàn Thanh Sang
16 CCQ1812I 2118160011 Trần Thị Hiệp
17 CCQ1812I 2118120741 Tô Thanh Lâm
18 CCQ1812I 2118240123 Nguyễn Thị Thu Trang
19 CCQ1815A 2118150062 Nguyễn Đức Sơn
20 CCQ1815A 2118150030 Nguyễn Chánh Hưng
21 CCQ1816A 2118160022 Phạm Thanh Phương
22 CCQ1817C 2118170181 Nguyễn Trần Thái Hiển
23 CCQ1818A 2118180034 Phan Hữu Nghĩa
24 CCQ1818A 2118180021 Lê Xuân Hiệp
25 CCQ1818B 2118180064 Huỳnh Tấn Lực
26 CCQ1821A 2118210060 Nguyễn Hữu Trọng
27 CCQ1821B 2118210125 Nguyễn Thị Mỹ Thuận
28 CCQ1821C 2118210210 Phạm Tấn Vương
29 CCQ1824C 2118240204 Nguyễn Thị Cẩm Thu
30 CCQ1824D 2118240273 Nguyễn Thị Thanh Thúy
31 CCQ1826A 2118260084 Lâm Thị Thủy Tiên
32 CCQ1826A 2118260063 Nguyễn Tấn Sang
33 CCQ1827A 2118270005 Võ Duy Bách
34 CCQ1827C 2118270206 Đoàn Nhật Nam
35 CCQ1827D 2118120380 Nguyễn Đang Kha

Tổng:

Họ và tên

Trường Cao đẳng Công Thương TP. HCM
              Phòng Công tác Sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

* Số TC, ĐTB không tính môn GDQP, GDTC, sinh viên phải đạt tối thiểu 15 TC



           KHÓA 2019

1 CCQ1903A 2119030006 Lê Nhật Anh Đức
2 CCQ1903B 2119030045 Nguyễn Nhật Hào
3 CCQ1903D 2119030121 Lê Văn Phúc
4 CCQ1903D 2119030132 Nguyễn Thanh Toàn
5 CCQ1905A 2119050014 Lê Quang Lưu
6 CCQ1905B 2119050064 Trương Nhật Tiên
7 CCQ1905B 2119050068 Nguyễn Thanh Vũ
8 CCQ1905B 2119050053 Nguyễn Văn Sang
9 CCQ1905C 2119050103 Lê Quốc Tự
10 CCQ1907B 2119070046 Nguyễn Thị Linh
11 CCQ1907B 2119070062 Bùi Thị Tuyết
12 CCQ1910B 2119100058 Đỗ Thị Thôi
13 CCQ1910I 2119100298 Nguyễn Thị Thủy
14 CCQ1910K 2119100341 Nguyễn Thị Thanh Bình
15 CCQ1910L 2119100395 Lê Thị Phương Thảo
16 CCQ1910H 2119100248 Nguyễn Thị Thanh Hiếu
17 CCQ1910L 2119100397 Lê Thị Thu Thảo
18 CCQ1910F 2119100176 Tần Siêu Đông
19 CCQ1910K 2119100351 Đoàn Thị Ngọc Ly
20 CCQ1910H 2119100245 Phạm Thị Thùy Dương
21 CCQ1910B 2119100061 Trương Thị Thùy Trang
22 CCQ1910C 2119100098 Lê Thị Cẩm Tú
23 CCQ1910LA 2119100490 Lê Thị Thanh Trang
24 CCQ1910I 2119100291 Đỗ Thị Thanh Ngân
25 CCQ1910H 2119100253 Hà Thị Kiều Loan
26 CCQ1910N 2119100455 Võ Thị Ngọc Hạ
27 CCQ1910LA 2119100415 Nguyễn Thị Thanh Tú
28 CCQ1910K 2119100347 Trần Minh Huy
29 CCQ1911C 2119110344 Trần Như Tuấn Anh
30 CCQ1911H 2119110260 Phan Quốc Phụng
31 CCQ1911B 2119110065 Triệu Minh Tuấn
32 CCQ1911G 2119110221 Nguyễn Thị Linh
33 CCQ1911H 2119110263 Ngô Hoài Sơn
34 CCQ1911G 2119110233 Cao Thị Thùy Trang
35 CCQ1911H 2119110242 Nguyễn Minh Dũng
36 CCQ1911D 2119110105 Thọ Thị Thu Hà
37 CCQ1912A 2119120019 Hồ Thị Tài
38 CCQ1912B 2119120058 Đặng Thị Ngọc Tài
39 CCQ1912C 2119120078 Huỳnh Thị Lin Đa
40 CCQ1912D 2119120130 Trần Đình Thái
41 CCQ1912E 2119120170 Bùi Văn Tuấn
42 CCQ1912E 2119120171 Trương Cẩm Tú
43 CCQ1912K 2119120351 Lê Nhật Danh
44 CCQ1912K 2119120352 Trần Nguyễn Phi Du

* Số TC, ĐTB không tính môn GDQP, GDTC, sinh viên phải đạt tối thiểu 15 TC



45 CCQ1912L 2119120419 Trần Quang Vinh
46 CCQ1912L 2119120402 Nguyễn Thị Mị Nương
47 CCQ1912LA 2119120421 Nguyễn Hùng Anh
48 CCQ1912LA 2119120431 Phạm Thị Yến Nhi
49 CCQ1912LA 2119120432 Phạm Thị Cẩm Nhung
50 CCQ1914B 2119140036 Nguyễn Thành Duy
51 CCQ1914B 2119140060 Ngô Công Thắng
52 CCQ1914B 2119140052 Hồ Minh Quang
53 CCQ1914B 2119140055 Trần Ngọc Sơn
54 CCQ1916A 2119160009 Trương Ngọc Hạ Vy
55 CCQ1909A 2119090007 Nguyễn Hiếu Nhân
56 CCQ1921B 2119210090 Nguyễn Văn Tiến
57 CCQ1916A 2119160008 Nguyễn Thị Minh Uyên
58 CCQ1917A 2119170028 Hà Ngọc Thảo
59 CCQ1917B 2119170051 Trần Văn Nhật
60 CCQ1917B 2119170038 Nguyễn Thái Dương
61 CCQ1917B 2119170060 Doãn Văn Quý
62 CCQ1917B 2119170044 Phan Gia Huy
63 CCQ1917B 2119170045 Nguyễn Nhựt Khang
64 CCQ1917C 2119170092 Hồ Thanh Phước
65 CCQ1917D 2119170125 Nguyễn Thanh Thông
66 CCQ1917D 2119170128 Lê Đình Thưởng
67 CCQ1917D 2119170104 Nguyễn Văn Chương
68 CCQ1917O 2119170513 Huỳnh Văn Hiếu
69 CCQ1917O 2119170504 Nguyễn Thành Chung
70 CCQ1917O 2119170508 Lê Đình Đức
71 CCQ1917Q 2119170573 Nguyễn Văn Trường Giang
72 CCQ1919A 2119190026 Trần Thị Thanh Trúc
73 CCQ1919A 2119190012 Đinh Thị Linh
74 CCQ1919B 2119190136 Cao Văn Huy
75 CCQ1919B 2119190064 Võ Thị Cẩm Tú
76 CCQ1920A 2119200023 Phạm Lê Yến Phụng
77 CCQ1920C 2119200089 Nguyễn Thị Phương
78 CCQ1920E 2119200164 Nguyễn Thị Thu Thúy
79 CCQ1920F 2119200173 Đỗ Thị Thúy Bông
80 CCQ1920F 2119200196 Cao Thị Kim Sương
81 CCQ1920F 2119200193 Nguyễn Như Quỳnh
82 CCQ1920G 2119200206 Đặng Châu Anh
83 CCQ1920G 2119200217 Nguyễn Thị Tuyết Minh
84 CCQ1920G 2119200210 Huỳnh Thị Hoa
85 CCQ1920H 2119200259 Phùng Minh Thư
86 CCQ1920H 2119200238 Đặng Thị Thùy Ân
87 CCQ1923A 2119230013 Nguyễn Văn Sơn
88 CCQ1923A 2119230020 Nguyễn Thị Phương Tuyền
89 CCQ1923A 2119230015 Đặng Thị Kim Thoa
90 CCQ1924A 2119240004 Vỏ Ngọc Giàu



91 CCQ1924B 2119240045 Ngô Thị Thủy Tiên
92 CCQ1924B 2119240052 Ngô Tùng Việt
93 CCQ1924C 2119240082 Trương Thị Kim Yến
94 CCQ1924G 2119240196 Ngô Thị Ngọc Tuyết
95 CCQ1924G 2119240350 Dương Thị Thanh Thủy
96 CCQ1924G 2119240194 Nguyễn Thị Thu Thương
97 CCQ1924H 2119240218 Đinh Tuyết Nhi
98 CCQ1924H 2119240217 Nguyễn Thị Thảo Nguyên
99 CCQ1926B 2119260048 Trần Đỗ Ánh Dương
100 CCQ1926B 2119260049 Đinh Thị Ngọc Hà
101 CCQ1926F 2119200250 Bùi Phạm Trà My
102 CCQ1927A 2119270019 Huỳnh Thị Ni Na
103 CCQ1927A 2119270006 Nguyễn Thị Như Hằng
104 CCQ1927A 2119270020 Huỳnh Thanh Ngân
105 CCQ1927A 2119270001 Nguyễn Xuân Ánh
106 CCQ1927B 2119270043 Hoàng Trung Kiên
107 CCQ1927B 2119270053 Hồ Văn Phận
108 CCQ1927B 2119270041 Hồ Thị Mỹ Hiền
109 CCQ1927C 2119270084 Nguyễn Thị Thúy Nga
110 CCQ1927C 2119270076 Nguyễn Đỗ Quỳnh Hương
111 CCQ1927C 2119270092 Lê Văn Tài
112 CCQ1927D 2119270119 Bùi Hữu Nghĩa
113 CCQ1927D 2119270136 Trần Thị Xinh
114 CCQ1927D 2119270130 Nguyễn Minh Thư
115 CCQ1927D 2119270110 Võ Tấn Hoàng
116 CCQ1927D 2119270126 Lê Thanh Thiên Tâm

Tổng:
           KHÓA 2020

1 CCQ2010G

Bổ sung học 
bổng
HK I 20-21 Lê Thị Thành

2 CCQ2010G

Bổ sung học 
bổng
HK I 20-21 Nguyễn Thị Thu Hà

3 CCQ2019C

Bổ sung học 
bổng
HK I 20-21 Phạm Thị Lan Anh

4 CCQ2001A 2120010001 Nguyễn Minh Anh
5 CCQ2003A 2120030021 Điểu Phong
6 CCQ2003A 2120030008 Nguyễn Bảo Huy
7 CCQ2003A 2120030033 Võ Minh Vương
8 CCQ2003C 2120030096 Nguyễn Chí Thành
9 CCQ2003E 2120030168 Phạm Quốc Thắng
10 CCQ2003E 2120030156 Trần Minh Nghĩa
11 CCQ2004A 2120040028 Hoàng Đức Hải

* Số TC, ĐTB không tính môn GDQP, GDTC, sinh viên phải đạt tối thiểu 15 TC



12 CCQ2005A 2120050028 Nguyễn Thế Tân
13 CCQ2005A 2120050027 Bùi Văn Duy Tân
14 CCQ2005A 2120050004 Hồ Hoàng Đặng
15 CCQ2005A 2120050030 Lê Văn Thịnh
16 CCQ2005A 2120050020 Trần Ngọc Quý
17 CCQ2005B 2120050042 Lê Trần Quang Huy
18 CCQ2005D 2120050117 Nguyễn Tuấn Anh Khoa
19 CCQ2005D 2120200002 Đoàn Hữu Bằng
20 CCQ2006A 2120060005 Phan Thanh Dự
21 CCQ2006A 2120060022 Cao Quốc Thắng
22 CCQ2007B 2120070044 Phùng Tiểu Dương
23 CCQ2007A 2120070011 Lưu Thị Thanh Kiều
24 CCQ2010A 2120100003 Phan Thị Ánh Đào
25 CCQ2010A 2120100012 Nguyễn Vũ Phượng Ngân
26 CCQ2010B 2120100354 Bạch Mỹ Hiếu
27 CCQ2010C 2120100070 Nguyễn Ngọc Ánh
28 CCQ2010C 2120100088 Vũ Mộng Quỳnh Như
29 CCQ2010C 2120100094 Nguyễn Thị Băng Thi
30 CCQ2010D 2120100126 Phạm Ngọc Mỹ Thuận
31 CCQ2010D 2120100124 Lê Thị Phương Thanh
32 CCQ2010F 2120100180 Trần Trung Hiếu
33 CCQ2010G 2120100213 Nguyễn Thị Thu Hà
34 CCQ2010J 2120100379 Giang Thị Mỹ Hương
35 CCQ2010K 2120100396 Nguyễn Ngọc Mai
36 CCQ2010K 2120100350 Trần Vinh Phông
37 CCQ2010L 2120100424 Trương Thị Tuyết Nhung
38 CCQ2010L 2120100409 Võ Thị Ân
39 CCQ2011A 2120110004 Nguyễn Mạnh Cường
40 CCQ2011A 2120110002 Nguyễn Xuân Ánh
41 CCQ2011B 2120110042 Trần Hoàng Định
42 CCQ2011D 2120110348 Nguyễn Thị Hoàng Ý
43 CCQ2011D 2120110119 Võ Ngọc Lai
44 CCQ2011E 2120110159 Phan Thị Thanh Tâm
45 CCQ2011F 2120110178 Phan Minh Cảnh
46 CCQ2011H 2120110367 Nguyễn Đình Nghĩa
47 CCQ2011I 2120110293 Nguyễn Kiều Tú Nhi
48 CCQ2011I 2120110305 Nguyễn Minh Thuận
49 CCQ2011J 2120110373 Nguyễn Quốc Bảo
50 CCQ2012C 2120120088 Trần Bảo Quốc
51 CCQ2012C 2120120079 Lâm Lê Quang Huy
52 CCQ2012C 2120120091 Dương Văn Tài
53 CCQ2012C 2120120089 Lê Tuấn Sơn
54 CCQ2012C 2120120087 Phan Thu Phương
55 CCQ2012C 2120120084 Thái Bùi Hoài Nhi
56 CCQ2012C 2120120071 Nguyễn Thị Ngọc Châu
57 CCQ2012C 2120120101 Nguyễn Thị Ngọc Trinh



58 CCQ2012D 2120120120 Hồ Ngọc Lâm
59 CCQ2012D 2120120110 Võ Thành Đạt
60 CCQ2012E 2120120146 Nguyễn Thị Giang
61 CCQ2012G 2120120659 Trần Thị Phượng
62 CCQ2012G 2120120658 Lê Thị Hồng Nhung
63 CCQ2012G 2120120215 Hoàng Thị Thu Huyền
64 CCQ2012G 2120120661 Nguyễn Thị Thu Trang
65 CCQ2012H 2120120275 Đặng Thị Diểm Trâm
66 CCQ2012H 2120120270 Trần Quốc Thanh
67 CCQ2012H 2120120252 Nguyễn Nho Hùng
68 CCQ2012I 2120120311 Nguyễn Thị Kiều Vân
69 CCQ2012I 2120120282 Nguyễn Thị Ngọc Duyên
70 CCQ2012J 2120120330 Lê Thị Thảo Nguyên
71 CCQ2012L 2120120404 Cao Thị Hồng Linh
72 CCQ2012L 2120120387 Phạm Thị Thu Bích
73 CCQ2012LA 2120120552 Nguyễn Thị Thu Trinh
74 CCQ2012M 2120120695 Võ Thị Ngọc Lài
75 CCQ2014B 2120140057 Dương Văn Nguyên
76 CCQ2017D 2120170671 Nguyễn Phan Hậu
77 CCQ2017D 2120170674 Nguyễn Hoài Phương
78 CCQ2017D 2120170122 Nguyễn Thanh Lâm
79 CCQ2017D 2120170138 Võ Thanh Tùng
80 CCQ2017F 2120170205 Trịnh Minh Thắng
81 CCQ2017F 2120170197 Phan Văn Nguyên
82 CCQ2017I 2120170292 Cao Trần Đình Giang
83 CCQ2017L 2120170400 Nguyễn Thanh Hùng
84 CCQ2017L 2120170710 Nguyễn Đức Cường
85 CCQ2017LA 2120170058 Nguyễn Minh Phúc
86 CCQ2017LA 2120170633 Trần Thanh Bình
87 CCQ2017LA 2120170113 Nguyễn Thành Đạt
88 CCQ2017LA 2120170640 Lê Trung Huy
89 CCQ2017M 2120200041 Trần Anh Kiệt
90 CCQ2017N 2120170729 Nguyễn Phúc Tuấn
91 CCQ2017N 2120170462 Nguyễn Văn Hà
92 CCQ2017O 2120170512 Trần Đức Sinh
93 CCQ2017O 2120170522 Trần Minh Trí
94 CCQ2017P 2120170550 Nguyễn Hữu Thành
95 CCQ2017P 2120170551 Nguyễn Văn Thiên
96 CCQ2017P 2120170793 Phạm Thế Hưng
97 CCQ2017R 2120170748 Trần Văn Thịnh
98 CCQ2017LA 2120170649 Phạm Văn Trường
99 CCQ2017LA 2120170651 Hồ Minh Tùng
100 CCQ2017LA 2120170647 Nguyễn Minh Thuận
101 CCQ2017LA 2120170717 Trần Tấn Sang
102 CCQ2019A 2120190035 Bùi Minh Vương
103 CCQ2019C 2120190101 Phan Văn Toại



104 CCQ2019C 2120190089 Phạm Thị Lan Anh
105 CCQ2020B 2120200056 Nguyễn Thị Phương Thảo
106 CCQ2020C 2120200080 Huỳnh Quốc Nil
107 CCQ2020C 2120200082 Nguyễn Thị Châu Phương
108 CCQ2020C 2120200101 Châu Thị Ngọc Yến
109 CCQ2020C 2120200089 Nguyễn Thị Ngọc Thảo
110 CCQ2020D 2120200111 Lê Thị Lài
111 CCQ2020D 2120200135 Nguyễn Thị Bích Tuyển
112 CCQ2020D 2120200136 Hồ Lê Trúc Vy
113 CCQ2020E 2120200165 Bùi Tiến Thụy
114 CCQ2020I 2120200299 Nguyễn Thị Mỹ Duyên
115 CCQ2020I 2120200310 Nguyễn Trung Quân
116 CCQ2020I 2120200301 Phan Thị Ngọc Hà
117 CCQ2020I 2120120562 Phan Thị Tường Vy
118 CCQ2020J 2120200344 Nguyễn Thị Thu Hà
119 CCQ2024A 2120240002 Nguyễn Thị Phương Chi
120 CCQ2024B 2120240035 Lê Nguyễn Thanh Hà
121 CCQ2024B 2120240205 Châu Yến Nhi
122 CCQ2024C 2120240074 Lê Thị Cẩm Ni
123 CCQ2024H 2120240238 Trịnh Anh Khoa
124 CCQ2024LA 2120240178 Nguyễn Thị Kim Loan
125 CCQ2024LA 2120240179 Cái Ngọc Long
126 CCQ2026A 2120260029 Vi Thị Hoài Thương
127 CCQ2026B 2120260049 Nguyễn Thị Mai Lan
128 CCQ2026B 2120260051 Hồ Tùng Linh
129 CCQ2026D 2120260138 Mai Nguyễn Tường Vi
130 CCQ2027A 2120270030 Đặng Thị Thùy Trang
131 CCQ2027A 2120270008 Võ Thị Thu Hậu
132 CCQ2027C 2120270073 Chu Tiến Dũng
133 CCQ2027C 2120270091 Đoàn Thị Yến Nhi
134 CCQ2027D 2120270128 Mai Kiều Thắm
135 CCQ2027G 2120100292 Từ Hiệp Minh

Tổng:
Tổng cộng: (K 2018, K 2019, K 2020)

Số tiền bằng chữ: (Hai trăm ba mươi mốt triệu chín trăm ngàn đồng)
Người lập:


